
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /BVPS-KHTH
V/v cập nhật, bổ sung danh 
sách đăng ký người hành 

nghề của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.

Đồng Tháp, ngày      tháng 07 năm 2025

    Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế qui định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang;

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thông báo đến Sở Y tế Đồng Tháp việc cập 
nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như 
sau:

1. Cập nhật vị trí chuyên môn:
- Tại Khoa Gây mê hồi sức- Sơ sinh: cập nhật điều dưỡng Nguyễn Thị Dĩnh 

Nhân từ điều dưỡng cao đẳng chuyên ngành gây mê hồi sức lên cử nhân điều 
dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.

- Tại Khoa Hậu sản- Hậu phẫu: câp nhật hộ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú từ hộ 
sinh cao đẳng lên cử nhân hộ sinh.

2. Giảm 02 vị trí chuyên môn:
- Tại Khoa Dược: giảm 01 dược sĩ Nguyễn Thị Lan.
- Tại Khoa Hậu sản- Hậu phẫu: giảm 01 y sĩ Bùi Thị Bạch Yến.
Nay bệnh viện Phụ sản Tiền Giang kính báo đến Sở Y tế Đồng Tháp việc 

cập nhật, bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh chữa 
bệnh áp dụng từ ngày 14/07/2025.

Rất mong Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp quan tâm, xem xét./.
Đính kèm Phụ lục IV./..

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

2. Địa chỉ: Số 4A, Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Phạm Văn Lực 002593
Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản phụ 

khoa - KHHGĐ, siêu âm

0002238/TG-

CCHN
26/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Ban Giám 

đốc

Siêu âm sản phụ khoa, Cấy que tránh 

thai, soi cổ tử cung

Bác sĩ CKII KBCB chuyên khoa sản phụ khoa - KHHGĐ - 

Giám đốc
82207

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 002671

Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản phụ 

khoa - KHHGĐ - Siêu âm sản phụ 

khoa. Siêu âm bụng tổng quát - PT nội 

soi cắt tử cung - Soi cổ tử cung - Bơm 

tinh trùng vào buồng tử cung - Cấy và 

rút que tránh thai Implanon NXT 

001447/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Ban Giám 

đốc

PT nội soi, Tầm soát K Cổ tử cung, Soi 

Cổ tử cung, cấy que tránh thai, Siêu âm 

bụng tổng quát, siêu âm sản phụ khoa

Bác sĩ CKII KBCB chuyên khoa sản phụ khoa - Phó Giám 

đốc
82207

3 Nguyễn Trọng Hảo 004026
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Ngoại khoa - Nam khoa

001375/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Ban Giám 

đốc
Nam  khoa

BsCKII - Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Ngoại khoa; Nam 

khoa - Phó Giám đốc
82207

4 Huỳnh Thị Tuyết Mai B0026064 Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001495/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

TCHC
Chuyên khoa I Điều dưỡng - Trưởng phòng 82207

5 Hồ Nữ Thụy Như Thảo

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

004322/TG-

CCHN
05/06/2017 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

TCHC
CĐHS 82207

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

3. Thời gian hoạt động của đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7g-11g30, 13g30-17g và 24/24

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Đoàn Thị Nga 003720

Chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ  – 

Siêu âm sản phụ khoa – Siêu âm tim và 

bệnh lý tim mạch - Cấy và rút que 

tránh thai Implanon NXT - Bơm tinh 

trùng vào buồng tử cung, đọc điện tim

000701/TG-

CCHN
25/03/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

KSNK

Tầm soát K cổ tử cung; Bơm tinh trùng 

vào buồng tử cung,; siêu âm tim mạch 

máu; sàng lọc tiền sản; siêu âm sản phụ 

khoa; ECG

ThsBs KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

7 Trần Khắc Ân 0064694
Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản, phụ 

khoa, đọc điện tim, siêu âm, nam  khoa

0003520/TG-

CCHN
10/04/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH

PT nội soi, nam khoa, phá thai nội khoa, 

cấy que tránh thai, siêu âm sàng lọc sơ 

sinh, siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ 

khoa, siêu âm hình thái học thai nhi, 

ECG

Bác sĩ  CKI KBCB chuyên khoa phụ sản - Phó phòng 82207

8 Nguyễn Thanh Hậu 004236
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, siêu âm, đọc điện tim

005997/TG-

CCHN
20/04/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

Phá thai nội khoa, siêu âm tổng quát, 

siêu âm sản phụ khoa, ECG
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

9 Ngô Thị Phương Thùy Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
013328/HCM-

CCHN
14/12/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH
CĐHS 82207

10 Nguyễn Thị Hồng Ngân Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001499/TG-

CCHN
03/3/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH
HSTH 82207

11 Phạm Thị Kim Ngọc Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0002866/TG-

CCHN
7/11/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng Điều 

dưỡng
Cử nhân Hộ sinh - Phó phòng 82207

12 Lê Thị Hằng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003528/TG-

CCHN
11/07/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng Điều 

dưỡng
CNHS 82207

13 Ngô Phương Trúc Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
007918/HCM-

CCHN
10/04/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng Điều 

dưỡng
CĐHS 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 Nguyễn Thị Cẩm Giang Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT
005282/TG-

CCHN
02/01/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng Điều 

dưỡng
CNHS 82207

15 Trần Thị Quân

Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT. 

Kỹ thuật Massage - Mô hình xông hơi 

phục hồi sàn chậu sau sinh

000814/TG-

CCHN
30/08/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

Cử nhân Hộ sinh - Hộ sinh trưởng khoa 82207

16 Trần Thị Thanh Trang

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000471/TG-

GPHN
23/09/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

CNHS 82207

17 Nguyễn Thị Kim  Phượng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001574/TG-

CCHN
29/04/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

CĐHS 82207

18 Huỳnh Thị Trúc Linh

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000518/TG-

GPHN
23/09/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

CNHS 82207

19 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001485/TG-

CCHN
08/6/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

ĐDTH 82207

20 Đỗ Thị Bích Huyền Nhà thuốc
238/TG-

CCHND
30/8/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
CKI Dược - Phó Khoa (Phụ trách khoa) 82207

21 Nguyễn Thị Thanh Cầm Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
2269/CCHN-

D-SYT-TG
25/03/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
Cao đẳng Dược sỹ 82207

22 Nguyễn Xuân Diễm Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
2289/CCHN-

D-SYT-TG
28/03/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
Danh hiệu cử nhân thực hành dược 82207

23 Huỳnh Thị Phương Thúy
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế

822/TG-

CCHND
19/10/2016 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
Dược sĩ 82207

24 Lương Thị Kim  Quyên
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế xã

1952/CCHN-

D-SYT-TG
08/01/2019 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
Dược sĩ 82207

25 Bùi Văn Phương 019398
Khám bệnh, chữa bệnh CK phụ sản, 

đọc điện tim, siêu âm

004207/TG-

CCHN
07/02/2017 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH

Cấy que tránh thai, siêu âm sản phụ 

khoa, ECG
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 012722
Khám chữa bệnh Chuyên khoa phụ sản 

- KHHGĐ, siêu âm

000719/TG-

CCHN
25/3/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

PT nội soi, phá thai nội khoa, cấy que 

tránh thai, soi cổ tử cung, Hồi sức cấp 

cứu trong sản khoa, Hồi sức sơ sinh, siêu 

âm tim mạch máu, siêu âm sản phụ khoa, 

ECG

Bác sĩ  CKII KBCB chuyên khoa phụ sản- Phụ trách khoa 82207

27 Nguyễn Xuân Cẩm Hằng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001478/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

Cử nhân Hộ sinh - Hộ sinh trưởng khoa 82207

28 Cao Thị Diễm Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001463/TG-

CCHN
10/04/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

29 Cao Thị Diệu Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001467/TG-

CCHN
06/06/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

30 Tô Lan Phương Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001572/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

31 Nguyễn Đặng Thuận Chuyên khoa Xét nghiệm
000245/TG-

CCHN
24/12/2012 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm - Trưởng khoa 82207

32 Võ Thị Phương Thùy Chuyên khoa XN
004332/TG-

CCHN
05/6/2017 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm 82207

33 Văn Thị Ngọc Hương
Chuyên khoa

 Xét nghiệm

001483/TG-

CCHN
03/3/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm 82207

34 Trương Nguyễn Minh Thư Kỹ thuật viên Xét nghiệm
004145/TG-

CCHN
22/9/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 82207

35 Nguyễn Đồng Đức Duy Kỹ thuật viên Xét nghiệm
004910/TG-

CCHN
08/01/2019 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm 82207

36 Nguyễn Huỳnh Thịnh
Chuyên khoa

 Xét nghiệm

006319/TG-

CCHN
20/3/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 Lê Hoàng Quế Anh
Chuyên khoa

 Xét nghiệm

006597/TG-

CCHN
21/11/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân Xét nghiệm 82207

38 Phan Kim Phượng
0039025; 

102705

Khám chữa bệnh Chuyên khoa phụ sản-

KHHGĐ – Siêu âm bụng tổng quát - 

XN sinh hóa, hóa học, vi sinh - Soi cổ 

tử cung - Nội soi SPK - Sơ bộ tạo hình 

thẩm mỹ - Kỹ sư CNTP - Đọc điện tim

000530/TG-

CCHN
21/01/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

PT nội soi, phá thai nội khoa, tầm soát K 

cổ tử cung, soi cổ tử cung,  ECG, siêu 

âm bụng tổng quát, siêu âm sản phụ 

khoa, siêu âm hình thái học thai nhi, cấy 

que tránh thai.

Bs CKI sản - Trưởng khoa 82207

39 Nguyễn Thị Diễm Phương 0030576

Chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Siêu 

âm – sàng lọc trước sinh, Siêu âm sản 

phụ khoa, Siêu âm tổng quát - Siêu âm 

tim và bệnh học: tim mạch nhi-tim bẩm 

sinh - Đọc kết quả nhũ ảnh - Cấy thuốc 

tránh thai - Soi CTC - Phá thai nội 

khoa , đọc điện tim

000104/TG-

CCHN
24/12/2012 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

Phá thai nội khoa, cấy que tránh thai, soi 

cổ tử cung, đọc nhũ ảnh, siêu âm sàng 

lọc sơ sinh, siêu âm tim mạch máu, siêu 

âm tổng quát, siêu âm sản phụ khoa, siêu 

âm hình thái học thai nhi, ECG; Phẫu 

thuật nội soi

BsCKI sản - Phó khoa 82207

40 Hà Kỳ Thanh Phong 001263

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh -  

Siêu âm tim và bệnh học: tim mạch nhi-

tim bẩm sinh, đọc điện tim

001531/TG-

CCHN
10/8/2016 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

Siêu âm tim mạch máu, siêu âm tổng 

quát, siêu âm sản phụ khoa, siêu âm hình 

thái học, ECG.

Bác sĩ chuyên khoa CĐHA 82207

41 Văn Bá Thi 001263
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, đọc điện tim, siêu âm

005540/TG-

CCHN
07/10/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

PT nội soi, phá thai nội khoa, cấy que 

tránh thai, soi cổ tử cung, siêu âm tổng 

quát, siêu âm sản phụ khoa, ECG

Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

42 Phan Thị Hồng Gấm 003432
Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản Phụ 

khoa - Đọc điện tim, siêu âm

005549/TG-

CCHN
05/11/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

Phá thai nội khoa, cấy que tránh thai siêu 

âm sản phụ khoa, ECG
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

43 Nguyễn Hoàng Tú 003428
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, siêu âm, đọc điện tim

005566/TG-

CCHN
05/11/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

 Cấy que tránh thai, bơm tinh trùng vào 

buồng tử cung, siêu âm sản phụ khoa, 

ECG

Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

44 Trần Anh Thư 027360
Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản Phụ 

khoa, siêu âm, soi Cổ tử cung

004760/TG-

CCHN
08/6/2018 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

Soi cổ tử cung, siêu âm sản phụ khoa, 

phá thai nội khoa, cấy que tránh thai, 

khoét chóp cổ tử cung trong bệnh lý

Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

45 Trần Thị Kim Quyên 0048078
Khám, chữa bệnh đa khoa, sản phụ 

khoa

07246/AG-

CCHN (QĐ 

bổ sung số 

1730/QĐ-

SYT ngày 

21/11/2022)

10/5/2018 Toàn thời gian
Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

Siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ 

khoa, , cấp cứu sản phụ khoa, soi cổ tử 

cung, phá thai nội khoa, Cấy que tránh 

thai, bệnh lý sàng chậu.

Bác sĩ CKI sản phụ khoa 82207

46 Trần Thị Tuyết Nhung Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001570/TG-

CCHN
05/11/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CnHS- Hộ sinh trưởng khoa 82207

47 Nguyễn Thị Kim Bình Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001460/TG-

CCHN
12/11/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

48 Trần Thị Hồng Gấm Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT
001474/TG-

CCHN
07/10/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CnHS 82207
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49 Lê Thị Ngọc Huệ Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001382/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

50 Nguyễn Thị Anh Tuyền Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0002870/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

51 Nguyễn Thị Trúc Ly

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

004784/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

52 Phan Thị Xuân Hương

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000530/TG-

GPHN
23/09/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CNHS 82207

53 Phạm Thúy Hằng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001480/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

54 Phạm Thị Bích Ngân

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

005559/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Khám và 

Dinh dưỡng

CĐHS 82207

55 Nguyễn Thị Kim Phượng 0025384
Chuyên khoa phụ sản, siêu âm đọc điện 

tim

000725/TG-

CCHN
25/3/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

Siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ 

khoa, soi cổ tử cung, phá thai nội khoa, 

ECG

Bác sĩ CKI chuyên khoa phụ sản - Trưởng khoa 82207

56 Trần Anh Tú 014415

Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản, phụ 

khoa - KHHGĐ - Siêu âm sản phụ 

khoa, đọc điện tim

0003549/TG-

CCHN
10/4/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

Siêu âm sản phụ khoa, siêu âm  tổng 

quát, ECG, Phẫu thuật nội soi
Bác sĩ CKI KBCB chuyên khoa phụ sản- Phụ trách khoa 82207

57 Lê Thị Thanh Tâm Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
000869/TG-

CCHN
11/07/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

Cử nhân Hộ sinh 82207

58 Võ Thị Loan

Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT. 

Kỹ thuật Massage - Mô hình xông hơi 

phục hồi sàn chậu sau sinh

001492/TG-

CCHN
25/03/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

59 Nguyễn Thị Kim  Oanh Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001571/TG-

CCHN
25/03/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207
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60 Huỳnh Ngọc Tường Vân

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

004800/TG-

CCHN
07/02/2017 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

61 Trương Thị Thanh Xuân Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001456/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

62 Phạm Mỹ Duyên Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001472/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

HSTH 82207

63 Nguyễn Thu Chúc Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001356/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CnHS 82207

64 Huỳnh Ngọc Châu Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0002494/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

CĐHS 82207

65 Nguyễn Thị Thùy Linh Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003289/TG-

CCHN
20/10/2012 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CnHS 82207

66 Lê Kim Ngân Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001500/TG-

CCHN
15/05/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

67 Huỳnh Lưu Ngọc Hằng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001479/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

68 Nguyễn Thị Bích Ngân Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001407/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

69 Huỳnh Kim Thủy Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0002844/BTR-

CCHN
17/07/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CnHS 82207

70 Đặng Thị Kim Xuân
Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT-

BNV

005954/TG-

CCHN
05/04/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CnHS 82207

71 Nguyễn Kim Thanh Lan 013502
Chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ, đọc 

điện ti,. siêu âm

000509/TG-

CCHN
21/01/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu

PT nội soi, soi cổ tử cung, siêu âm bụng 

tổng quát, siêu âm sản phụ khoa, ECG
Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa phụ sản - Trưởng khoa 82207

72 Trần Việt Toàn 0046837
Khám bệnh, chữa bệnh CK phụ sản - 

KHHGĐ, đọc điện tim

001392/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu

PT nội soi, Hồi sức cấp cứu sản khoa, 

siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ khoa,  

ECG, soi cổ tử cung, phá thai nội khoa

BsCKI sản - Phó khoa 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

73 Cao Phạm Phú 0058397
Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản, Phụ 

khoa, siêu âm

0003544/TG-

CCHN
10/4/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu

PT nội soi, cấp cứu sản phụ khoa, Phá 

thai nội khoa, cấy que tránh thai, siêu âm 

sản phụ khoa

Bác sĩ CKI KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

74 Lê Thị Thúy Kiều Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001488/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
Cử nhân Hộ sinh - Hộ sinh trưởng khoa 82207

75 Võ Thị Thu Hiền Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001482/TG-

CCHN
10/04/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

76 Võ Thúy Kiều Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001486/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

77 Nguyễn Thị Vạn Hương Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0004019/TG-

CCHN
02/12/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

78 Nguyễn Thị Thu Trang Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001581/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

79 Trần Thị Diễm Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001465/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

80 Trần Thị Kim Duyên Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001471/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

81
Nguyễn Phạm Thị Ngọc 

Diễm
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT

001464/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

82 Phạm Lê Linh Vy

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000629/TG- 

GPHN
04/10/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CNHS 82207

83 Nguyễn Thị Kim Ngọc Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001567/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

84 Nguyễn Thụy Cẩm Hà Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001476/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

85 Đỗ Thị Mãi

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

005259/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

86 Lê Thị Yến Thư

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000638/TG- 

GPHN
04/11/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CNHS 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

87 Trần Thị Kim Tuyền Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001430/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

88 Trần Thị Mỹ Hạnh Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001477/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

89 Dương Thị Phượng Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001573/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

90 Phạm Thanh Duyên Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001470/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

91 Nguyễn Kim Đan
Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

001088/TG-

CCHN
20/10/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

92 Huỳnh Thị Diễm  My
Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT-

BNV

006003/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CĐHS 82207

93 Huỳnh Thị Anh Đào Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001473/TG-

CCHN
30/05/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
CnHS 82207

94 Trần Tuấn Anh
TVU 

700024; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức, đọc điện tim

005800/TG-

CCHN
07/7/2021 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

 ECG Bác sĩ 82207

95 Nguyễn Đinh Đan 004234
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

005958/TG-

CCHN
18/3/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Bác sĩ 82207

96 Huỳnh Ngọc Yến

004199; 

45/2020-

C53.02.4

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
005955/TG-

CCHN
18/02/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Nhi khoa Bác sĩ 82207

97 Trương Thị Mai Phương Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003517/TG-

CCHN
07/'07/2021 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Cử nhân Hộ sinh - Hộ sinh trưởng khoa 82207

98 Lê Thị Phương Lan 0055549 Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
001388/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Cử nhân GMHS 82207

99 Võ Thị Phương Dung Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001469/TG-

CCHN
07/07/2021 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CnHS 82207

100 Bùi Thị Thúy Kiều
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT - 

Thực hiện kỹ thuật GMHS của KTV

001487/TG-

CCHN
18/02/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS 82207

101 Nguyễn Thị Xuân Mai Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001496/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CnHS 82207

102 Bùi Thị Mỹ Dung

Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT. 

Kỹ thuật Massage - Mô hình xông hơi 

phục hồi sàn chậu sau sinh

0003293/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CnHS 82207

103 Cao Thị Tuyền Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003576/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS 82207

104 Nguyễn Thị Dĩnh Nhân 1737709 Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
000500/TG-

GPHN
23/09/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Cử nhân GMHS 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

105 Nguyễn Thị Cẩm Tú Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0002669/TG-

CCHN
05/11/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa sản 

và Cấp cứu
CĐHS  82207

106 Đoàn Nguyễn Minh Phương Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT
005469/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS  82207

107 Nguyễn Thị Như Thảo

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000484/TG-

GPHN
23/09/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CnHS 82207

108 Nguyễn Thị Kim  Ánh Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
001457/TG-

CCHN
10/04/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CnHS 82207

109 Trần Thị Huyền Trang

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

005635/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS 82207

110 Đoàn Thị Mỹ Xuyên Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0001587/TG-

CCHN
03/03/2014 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS 82207

111 Trần Ngọc Trinh Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT
005478/TG-

CCHN
10/07/2020 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

112 Trần Tiểu Thiên
Quy định tại TT số 26/2015/TT-BYT-

BNV

006012/TG-

CCHN
07/01/2021 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐHS 82207

113 Trần Thị Thủy Tiên
TVU7000

31

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

005812/TG-

CCHN
07/7/2021 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

 ECG Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức- Phụ trách khoa 82207

114 Nguyễn Thanh Sang 027487
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa - Siêu âm 

004748/TG-

CCHN
08/6/2018 Bán thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

siêu âm tổng quát Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

115 Phạm Thị Bích Vân Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT 
0003365/TG-

CCHN
18/02/2022 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

116 Nguyễn Thiện Nhân CA 0586
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, siêu âm

006371/TG-

CCHN
19/05/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

Nhi khoa, siêu âm sản phụ khoa Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản; Nhi klhoa 82207

117 Thạch Thị Sa Minh
TVU 

700112

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, siêu âm

006368/TG-

CCHN
19/05/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

Nhi khoa, Siêu âm sản phụ khoa, cấy 

que tránh que 
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản; Nhi klhoa 82207

118 Lê Thị Trúc Linh 001393
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, siêu âm

006367/TG-

CCHN
19/05/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

Nhi khoa, siêu âm sản phụ khoa, phẫu 

thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản; Nhi klhoa 82207

119 Hồ Thị Quốc Thảo
TVU7001

23

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

006626/TG-

CCHN
21/11/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

ECG Bác sĩ 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

120 Phùng Thị Diễm Thúy B763907

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

046611/HCM-

CCHN
02/10/2019 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐĐD 82207

121 Nguyễn Ngọc Duy
TVU.3.00

0466

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006684/TG-

CCHN
29/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

Siêu âm tổng quát Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

122 Nguyễn Tấn Đạt CA2580
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006639/TG-

CCHN
22/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
Siêu âm  tổng quát, ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

123 Phạm Nguyễn Như Ngọc CA2561
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006657/TG-

CCHN
22/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
 Siêu âm  tổng quát, ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

124 Đặng Thị Hoài Mỹ CA1887
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006653/TG-

CCHN
22/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

 Siêu âm  tổng quát, ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

125 Nguyễn Thị Thùy Trang
DM00001

430

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006678/TG-

CCHN
22/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

Siêu âm  tổng quát, ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

126 Nguyễn Thị Thùy Dương CA1213
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006641/TG-

CCHN
22/12/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

Siêu âm  tổng quát, ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

127 Đinh Thị Minh Thư Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003556/TG-

CCHN
4/10/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

128 Huỳnh Thị Tươi Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
0003550/TG-

CCHN
4/10/2015 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

129 Nguyễn Thị Cẩm Tú Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
000901/TG-

GPHN
31/03/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

130 Trương Thị Kim Ngân

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

005180/CT-

CCHN
01/2/2018 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Điều dưỡng viên 82207

131 Lạc Thiên Khánh
DM00000

885

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

006364/TG-

CCHN
19/05/2023 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

132 Lê Mỹ Linh CA3202
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

000184/TG-

GPHN
27/05/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

Siêu âm tổng quát Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

133 Mai Như Quỳnh CA3208
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

000224/TG-

GPHN
27/05/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH
ECG Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

134 Nguyễn Thị Cẩm Thy CA3210
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

000242/TG-

GPHN
27/05/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

Siêu âm tổng quát Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

135 Lê Kim Huyền A1102007 Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
000041/TG-

GPHN
22/04/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

136
Nguyễn Phạm 

Như ý
A1102010 Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT

000137/TG-

GPHN
22/04/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

CĐHS 82207

137 Trần Anh Khoa D002499
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế xã

2456/CCHN-

D-SYT-TG
17/06/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa 

Dược
Dược sĩ 82207

138
Nguyễn Đức 

Gia Bảo

VTTUDM

00002158

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

000417/TG-

GPHN
30/08/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Phòng 

KHTH
Siêu âm tổng quát Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

139 Trần Văn Nhựt B41867 Quy định tại TT số 13/2012/TT-BYT
0004269/BTR-

CCHN
08/11/2016 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

Điều dưỡng gây mê hồi sức 82207

140 Phan Huỳnh Thanh Trúc HA 1574 Kỹ thuật Y xét nghiệm y học
000409/TG-

GPHN
19/07/2024

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm  y học 82207

141 Bùi Thị Ngọc Diệu Em 10554

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000718/TG-

GPHN
25/12/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

CĐHS 82207

142 Cao Xuân Thanh 004624 Khám bệnh, chữa bệnh CK phụ sản 
000736/TG-

CCHN
25/3/2013 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Phụ, 

Hiếm  

muộn và 

Vô sinh

PT nội soi, soi cổ tử cung, Hồi sức sơ 

sinh, siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ 

khoa

Bác sĩ CKII, chuyên khoa sản phụ khoa 82207

143 Bùi Phan Thùy Song Du
PNTA038

1

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000755/TG-

GPHN
2/5/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐĐD 82207



Stt Họ và tên

Số văn 

bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động chyên môn

Số Chứng 

chỉ

hành nghề

Ngày cấp
Thời gian làm 

việc

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần

Thời gian làm việc theo giờ 

trong ngày

Khoa/Bộ 

phận hiện 

được 

phân 

công làm 

việc (Vị 

trí CM)

Chứng chỉ khác Vị trí chuyên môn - chức danh Mã cơ sở KCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

144 Phạm Thi Ngọc Thu B1202245

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000777/TG-

GPHN
2/5/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CĐHS 82207

145 Trần Thanh Nhàn C002026

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000801/TG-

GPHN
20/02/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa khám 

và Dinh 

dưỡng

CĐKTHA 82207

146 Nguyễn Trung Tín
PNTU.BS

/000732

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

000771/TG-

GPHN
2/5/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Sản 

và Cấp cứu
Bác sĩ KBCB chuyên khoa phụ sản 82207

147 Võ Văn Đồng A1101237

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000786/TG-

GPHN
20/02/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa 

GMHS và 

SS

CĐĐD 82207

148 Phạm Thị Kim Thoa HA1847

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

000894/TG-

GPHN
31/03/2025 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

Khoa Hậu 

sản - Hậu 

phẫu

CNHS 82207

149 Nguyễn Minh Tân 002416 Kỹ thuật Y xét nghiệm y học
000616/TG-

GPHN
10/4/2024 Toàn thời gian

Thứ 2 đến Thứ 6 và 

trực 24/24 theo lịch

0700-1130;

1330-1700

 Khoa Xét 

nghiệm
Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm  y học 82207

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  

Ngày  14  tháng 07 năm 2025
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